KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	    Cấp độ

Tên 
chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Dòng điện xoay chiều
	- Nhận biết được máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để biến đổi cơ năng thành điện năng.
-Nhận biết được thiết bị nào không sử dụng dòng điện xoay chiều.

	
	
	
	

	Số câu 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm  
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	Chủ đề 2: Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến thế.

	Nêu được công thức máy biến thế.
	Hiểu được công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu dây dẫn.
	Vận dụng công thức của máy biến thế để giải bài tập. 
	
	

	Số câu 
	1
	
	1
	
	
	2
	
	
	4

	Số điểm  
	0,5
	
	0,5
	
	
	2
	
	
	3

	Tỉ lệ %
	5%
	
	5%
	
	
	20%
	
	
	30%

	Chủ đề 3: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	- Nhận biết được đặc điểm của góc tới và góc khúc xạ.
- Nêu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	
	
	
	

	Số câu 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm  
	0,5
	1
	
	
	
	
	
	
	1,5

	Tỉ lệ %
	5%
	10%
	
	
	
	
	
	
	15%

	Chủ đề 4: Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì và ảnh tạo bởi TK.
	Nhận biết được đặc điểm của thấu kính.

	Nêu được 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính.
	Vẽ ảnh của vật tạo bởi thấu kính. Nêu được tính chất của ảnh.

	Vận dụng kiến thức hình học xác định được khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.
	

	Số câu 
	1
	
	
	1
	
	2
	
	1
	5

	Số điểm  
	0,5
	
	
	1
	
	2
	
	1
	4,5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	10%
	
	20%
	
	10%
	45%

	Tổng số câu 
	6
	2
	4
	1
	13

	Tổng số điểm
	3,5
	1,5
	4,0
	1
	10

	Tỉ lệ %
	35%
	15%
	40%
	10%
	100%


II. ĐỀ RA 
[bookmark: _Hlk129844776]I. Trắc nghiệm: (3 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1 : Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để:
      A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.		B. Biến đổi quang năng thành điện năng
      C. Biến đổi cơ năng thành điện năng		D. Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.
Câu 2: Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều?
A. Máy thu thanh dùng pin.                     	B. Tủ lạnh.                                               
C. Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V.	D. Ấm đun nước.
Câu 3: Với cùng một công suất điện truyền đi, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ: 
A. tăng lên 100 lần.                                  	C. tăng lên 200 lần.
B. giảm đi 100 lần.                                   	D. giảm đi 10 000 lần.
Câu 4: Công thức đúng của máy biến thế là:
A. 



 		B. 		C.  	D. 
Câu 5: Chiếu 1 tia sáng tới từ không khí vào nước độ lớn góc khúc xạ như thế nào so với góc tới ?
A. Lớn hơn.						B. Nhỏ hơn.
C. Lúc lớn, lúc nhỏ luôn phiên thay đổi		D. Bằng nhau	
Câu 6: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành:
A. Chùm tia phản xạ.				B. Chùm tia ló song song khác.
C. Chùm tia ló phân kỳ.				D. Chùm tia ló hội tụ.
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) 
1. Hiện tượng khúc xạ là gì? 
2. Hãy nêu 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ?
Câu 2: (2 điểm) Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U1 = 180V. Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế n1 = 600 vòng, cuộn thứ cấp có n2 = 250 vòng.  
a. Hiệu điện thế đặt ở 2 đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
b. Nếu hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn sơ cấp tăng thêm 180V thì hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp lúc này bằng bao nhiêu?
Câu 3: (3 điểm) Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 15cm, A nằm trên trục chính và đặt cách thấu kính một khoảng 10cm.
a) Hãy dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ ( 1cm trên hình vẽ tương ứng 5cm)
b) Hãy cho biết tính chất của ảnh ? 
c) Biết AB = 6cm, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ lớn của ảnh.
III. HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	A
	D
	A
	B
	D


II/ Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2đ)

	1. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách.
	1

	
	2. Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
(1): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
(2): Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
(3): Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
	1

	Câu 2 (2đ)

	
a) Từ công thức  [image: ]
	1

	
	 b) U1/ = U1 + 180 = 360 (V)
Từ công thức [image: ]
	1

	Câu 3 (3đ)
	a) Dựng ảnh đúng tỉ lệ và sạch đẹp.
	1

	
	b) Tính chất của ảnh là ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật 
	1

	
	c) 
[image: ]
	1


*********************************
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